
UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 706 /QĐ-CĐSL 
 

Sơn La, ngày  26  tháng  8 năm2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng đối với học sinh khối trung cấp K61  

khóa học 2024 – 2026, khối trung cấp K45 (NC) khóa học 2022 – 2026;  

Tập thể và HSSV khối CĐ K61, K62, trung cấp K44, K60, K61, K62  

Năm học 2025 - 2026  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/20121 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về quy định Điều lệ trường cao đẳng;  

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-CĐSL ngày 17/02/2025 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-CĐSL ngày 16/10/2025 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung) năm 2025;     

Căn cứ Biên bản số 86/BB-HĐTĐKTKL ngày 21/8/2026 của Hội đồng Thi 

đua khen thưởng, kỷ luật HSSV về việc Họp xét khen thưởng năm học và khóa học 

cho tập thể và cá nhân học sinh sinh viên các khối Cao đẳng và  trung cấp;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác HSSV. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng giấy khen, phần thưởng đối với học sinh khối trung cấp K45 

(NC) khóa học 2022-2026 ; Khối trung cấp K61 khóa học 2024 - 2026; Tặng giấy 

khen và phần thưởng cho tập thể , HSSV khối Cao đẳng K61, K62; khối trung cấp 

K44, K60, K61, K62 năm học 2025 – 2026 (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Mức thưởng cho cá nhân HSSV cụ thể như sau: 

 HSSV Xuất Sắc khóa học: 300.000đ/HSSV  x  3 HSSV = 900.000đ 

          HSSV Giỏi khóa học: 250.000đ/HSSV x 18 HSSV = 4.500.000đ 

 HSSV Khá khóa học: 200.000đ/HSSV x 3 HSSV =  600.000đ 

          HSSV Xuất Sắc năm học: 200.000đ/HSSV  x 19 HSSV = 3.800.000đ 

          HSSV Giỏi năm học: 150.000đ/HSSV x 40 HSSV = 6.000.000đ 

 HSSV Khá năm học: 120.000đ/HSSV x 20 HSSV =  2.400.000đ 

          Tập thể Lớp Xuất Sắc năm học: 300.000đ/Lớp  x 9 TT  =  2.700.000đ 

        Tập thể Lớp Tiên tiến  năm học: 200.000đ/Lớp  x 6 TT  =  1.200.000đ 

        Tổng số tiền: 22.100.000đ (Hai mươi hai triệu một trăm nghìn đồng). 



         Nguồn kinh phí: Trích từ quỹ khen thưởng của nhà trường 

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ - Công tác HSSV, 

Kế hoạch - Tài chính,; Trưởng các khoa, giáo viên chủ nhiệm, tập thể lớp và học 

sinh sinh viên có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo); 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, TC - HSSV. 
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DANH SÁCH  

HỌC SINH ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định  số  706 /QĐ - HĐTĐKTKL ngày   26 /8/2026) 

1. Danh sách khen thưởng Khóa học: 

TT Họ Tên Lớp 
TB 

HT 

XL 

HT 

TB 

RL 
XL RL Loại KT 

1 Cà Thị Hoàng Anh TC HD DL K61 3.3 Giỏi 80 Tốt Giỏi 

2 

Thào Thị Vú TC QLVH  K61 3.25 Giỏi 90 

Xuất 

Sắc Giỏi 

3 

Tòng Thị Điệp TC QLVH  K61 3.23 Giỏi 91 

Xuất 

Sắc Giỏi 

4 

Lèo Thị Nhung TCQTKS K61A1 3.86 

Xuất 

Sắc 90 

Xuất 

Sắc Xuất Sắc 

5 

Nguyễn Đức Độ TCQTKS K61A2 3.86 

Xuất 

Sắc 91 

Xuất 

Sắc Xuất Sắc 

6 

Nguyễn Thành Công TCQTKS K61A2 3.86 

Xuất 

Sắc 91 

Xuất 

Sắc Xuất Sắc 

7 Cầm Thị Thu Ngân TCHCVP K61A1 3.15 Giỏi 80 Tốt Giỏi 

8 Lò Thị Mai Nhàn TCHCVP K61A1 3.21 Giỏi 86 Tốt Giỏi 

9 Lường T. Thúy Hồng TCPL K61A1 3.41 Giỏi 82 Tốt Giỏi 

10 Cà T. Thảo My TCPL K61A1 3.21 Giỏi 81 Tốt Giỏi 

11 Hờ A Nụ TC DVPL K61A1 2.95 Khá 80 Tốt Khá 

12 Lò T. Thu Trang TC DVPL K61A1 3.0 Giỏi 80 Tốt Giỏi 

13 Tòng Thị Ngọc Ánh TC VTHC K61A1 3.25 Giỏi 84 Tốt Giỏi 

14 Lù Thị Hà Vy TC VTHC K61A1 2.98 Khá 83 Tốt Khá 

15 
Hà Bích  Ngọc 

TC TT&BVTV - 

K61A1 3.25 Giỏi 89 Tốt Giỏi 

16 
Cà Tất Thành 

TC TT&BVTV - 

K61A2 3.1 Giỏi 89 Tốt Giỏi 

17 
Lò Vũ Duy 

TC TT&BVTV - 

K61A2 3.29 Giỏi 86 Tốt Giỏi 

18 

Hà Đức Nguyễn  

TC TT&BVTV - 

K61A1 3.23 Giỏi 86 Tốt Giỏi 

19 

Lù Lộc Thành 

TC TIN HỌC UD 

K61A1 3.4 Giỏi 90 

Xuất 

Sắc Giỏi 

20 

Vừ Chư Hụa 

TC TIN HỌC UD 

K61A1 3.4 Giỏi 90 

Xuất 

Sắc Giỏi 

21 

Giàng Thị Sua 

TC TIN HỌC UD 

K61A1 3.4 Giỏi 90 

Xuất 

Sắc Giỏi 

22 

Tòng Thị Hoa TC Thanh nhạc K45 8.7 Giỏi 90 

Xuất 

Sắc Giỏi 

23 Vương Ngọc Ánh Múa GDDT K45 8.1 Giỏi 70 Khá Khá 

24 Giàng Thanh Sơn TC Hội họa K45 8.3 Giỏi 87 Tốt Giỏi 

Danh sách gồm: 24 học sinh 

 



2. Danh sách khen thưởng năm học:  

TT Họ Tên Lớp TBHT XLHT 
TB 

RL 
XL RL 

Loại 

KT 

1 Hà Tuấn Tú TC TT&BVTV K62A1 3.07 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 

2 Cà Văn Ninh TC TT&BVTV K62A1 2.86 Khá 84 Tốt Khá 

3 Lý Thị Dê TC TT&BVTV K62A2 2.89 Khá 87 Tốt Khá 

4 Hà Đức Văn TC TT&BVTV K62A2 2.82 Khá 89 Tốt Khá 

5 Giàng Thị Hồng Hoa TC KTDN K62B1 2.69 Khá 80 Tốt Khá 

6 Trịnh Mỹ Duyên TC KTDN K62B1 3.66 
Xuất 

Sắc 
90 Xuất sắc 

Xuất 

Sắc 

7 Tòng Thu Huyền 
TC Văn thư hành chính 

K62A1 
3,27 Giỏi 89 Tốt Giỏi 

8 Quàng Thị Nghiệp 
TC Văn thư hành chính 

K62A1 
2,62 Khá 86 Tốt Khá 

9 Cà Văn Khiêm 
TC Văn thư hành chính 

K62A2 
2.58 Khá 84 Tốt Khá 

10 Quàng Thị Linh Chi 
TC Dịch vụ pháp lý 

K62A1 
3.2 Giỏi 87 Tốt Giỏi 

11 
Quàng Thị Nhi 

TC Dịch vụ pháp lý 

K62A1 
2.9 Khá 86 Tốt Khá 

12 Giàng Thị Hằng 
TC Dịch vụ pháp lý 

K62A2 
2.87 Khá 86 Tốt Khá 

13 
Vàng Thị Sua 

TC Dịch vụ pháp lý 

K62A2 
3.17 Giỏi 87 Tốt Giỏi 

14 Giàng Thị Doăng TC Pháp luật K62A1 2,97 Khá 74 Khá Khá 

15 Sồng Thị Mú TC Pháp luật K62A1 2,79 Khá 73 Khá Khá 

16 Cà Thị Thảo Nguyên TC Pháp luật K62A2 2.79 Khá 74 Khá Khá 

17 Mùi Huyền Dịu 
TC NTBD múa DGDT 

K60 
8.9 Giỏi 82 Tốt Giỏi 

18 Tráng Thị Dung TC QLVH K62 3 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

19 Giàng Thị Sa TC QLVH K62 3.17 Giỏi 80 Tốt Giỏi 

20 Lò Hải Nhi TC QTKS K62A1 2.77 Khá 82 Tốt Khá 

21 Cà Thị Thảo Trang TC QTKS K62A1 2.73 Khá 87 Tốt Khá 

22 Điêu Thị Quỳnh Hương TC QTKS K62A2 2.69 Khá 82 Tốt Khá 

23 Quàng Thị Quyên TC TN  K60 8.4 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 

24 Vàng A Dê TC HỘI HỌA K60 8.30 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

25 Giàng Thanh May TC HỘI HỌA K62 3.00 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

26 Lường Gia Như 
TC NTBD MDGDT 

K61A1 
3.50 

Xuất 

Sắc 
91 Xuất sắc 

Xuất 

Sắc 

27 Giàng Thị A 
TC NTBD MDGDT 

K61A2 
4.00 

Xuất 

Sắc 
84 Tốt Giỏi 

28 Giàng Thị Quý Ly TC  OrGan  K44 8.00 Giỏi 89 Tốt Giỏi 

29 Lò Thị Quyên 
TC NTBD MDGDT 

K44 
9 

Xuất 

Sắc 
93 Xuất sắc 

Xuất 

Sắc 

30 Lò Tấn Lộc 
TC NTBD MDGDT 

K62B 
3.08 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 



31 Hờ Thị Phương 
TC NTBD MDGDT 

K62A2 
3.25 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 

32 Giàng Thị Na 
TC NTBD MDGDT 

K62A2 
3.17 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 

33 Hoàng Diệp Quỳnh TC Hội họa K61 3.09 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 

34 Trần Hương Giang 
TC Thanh nhạc K62 

3.89 
Xuất 

Sắc 
88 Tốt Giỏi 

35 
Giàng Thị Hạnh 

TC Organ, BDNCTT 

K62 3.56 

Xuất 

Sắc 
80 Tốt Giỏi 

36 Đinh Công Sơn TC Thanh nhạc K61 8.75 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 

37 
Tếnh A Dương 

TC Organ, BDNCTT 

K61A 8.3 
Giỏi 

80 
Tốt Giỏi 

38 
Mùa Thị Gầu Dợ 

TC Organ, BDNCTT 

K61B 91.00 

Xuất 

Sắc 81 
Tốt Giỏi 

39 Lường Thị Thanh May TC Organ K60A 7,9 Khá 95 X.sắc Khá 

40 Trương Trúc Vy Lớp TC Organ  K62B 3 Giỏi  78 Khá Khá 

41  Thào Sồng Páo TC BDNCTT K44 7.4 Khá 80 Tốt Khá 

42 Lèo Hà Gia Hân TC OrGan K60B 7.6 Khá 93 Xuất sắc Khá 

43 
Lầu Páo Dê 

TC NTBD Múa DGDT 

K61B 3 Giỏi 83 Tốt Giỏi 

44 
Vừ Thị Diệp 

TCNTBD Múa DGDT 

K62A1 2.67 Khá 93 Xuất sắc Khá 

45 
Cà Thị Kiều Như 

TCNTBD Múa DGDT 

K62A1 2.75 Khá 88 Tốt Khá 

46 Bàn Văn Cương CĐ CNTY - K61 3.7 
Xuất 

sắc 
90 Xuất sắc Xuất sắc 

47 Hoàng Thị Minh Tâm CĐ CNTY - K61 3.7 
Xuất 

sắc 
90 Xuất sắc Xuất sắc 

48 Lê Thị Mỹ Hạnh CĐ CNTY - K62 3.14 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi 

49 Lò Văn Đức CĐ CNTY - K62 3.47 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 

50 Cầm Thị Hằng CĐ MN K61A 3.85 
Xuất 

sắc 
92 Xuất sắc Xuất sắc 

51 Lò Văn Du CĐ MN K61A 3.73 
Xuất 

sắc 
97 Xuất sắc Xuất sắc 

52 Mùa Thị Trăng CĐ MN K61A 3.64 
Xuất 

sắc 
90 Xuất sắc Xuất sắc 

53 Bùi Ngọc Diệp Anh CĐ MN K61B 3.8 
Xuất 

sắc 
94 Xuất sắc Xuất sắc 

54 Nguyễn Thị Thùy Dung CĐ MN K61B 3.8 
Xuất 

sắc 
94 Xuất sắc Xuất sắc 

55 Phạm Thị Hà CĐ MN K61B 3.7 
Xuất 

sắc 
92 Xuất sắc Xuất sắc 

56 Trần Thị Bích Duyên CĐ MN K62A 3.4 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 

57 Lường Linh Chi CĐ MN K62A 3.4 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 

58 
Nguyễn Ngọc Hương 

Trà 
CĐ MN K62A 3.3 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi 

59 Lường Thị Trang CĐ MN K62B 3.2 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 



60 Lường Thị Thùy Trang CĐ MN K62B 3.7 
Xuất 

sắc 
88 Tốt Giỏi 

61 Trần Thị Hiền Thương CĐ MN K62B 3.5 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 

62 Lò Văn Bảo CĐ QLVH K61 3.19 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 

63 Quàng Văn Dương CĐ QLVH K62 3.12 Giỏi 87 Tốt Giỏi 

64 Cà Thị Trà My CĐ HDDL K62 3.35 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 

65 Lò Văn Dân CĐ CNTT K61B 3.86 
Xuất 

sắc 
96 Xuất sắc Xuất sắc 

66 Đinh Hải Dương CĐ CNTT K61B 3.48 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 

67 Lò Quang Dũng CĐ CNTT CLC K61A 4.00 
Xuất 

sắc 
93 Xuất sắc Xuất sắc 

68 Lò Yến Nhi CĐ CNTT CLC K61A 3.76 
Xuất 

sắc 
91 Xuất sắc Xuất sắc 

69 Lường Hoàng Phú 
CĐ CNKT Điện-Điện 

tử K61A 
3.91 

Xuất 

sắc 
94 Xuất sắc Xuất sắc 

70 Cầm Thanh Lịch 
CĐ CNKT Điện-Điện 

tử K61A 
3.78 

Xuất 

sắc 
91 Xuất sắc Xuất sắc 

71 Sồng A Dơ 
CĐ CNKT Điện-Điện 

tử K61B 
3.25 Giỏi 83 Tốt Giỏi 

72 Lường Ngọc Doanh 
CĐ CNKT Điện-Điện 

tử K61B 
3.42 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 

73 Đinh Thị Thanh Kiều 
CĐ CNTT K62A CLC 

3.67 
Xuất 

sắc 
91 Xuất sắc Xuất sắc 

74 Nguyễn Anh Tuấn 
CĐ CNKT Điện-Điện 

tử K62A 
3.49 Giỏi 89 Tốt Giỏi 

75 Quàng Văn Kiệt 
CĐ CNKT Điện-Điện 

tử K62A 
3.22 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

76 
Lò Đức Giang 

CĐ CNKT Điện-Điện 

tử K62B 3.52 

Xuất 

sắc 
94 Xuất sắc Xuất sắc 

77 Lò Văn Thế 
CĐ CNKT Điện-Điện 

tử K62B 
3.31 Giỏi 87 Tốt Giỏi 

78 
Lê Ngân Hà CĐ CNTT K62A  3.56 

Xuất 

sắc 93 
Xuất sắc Xuất sắc 

79 La Văn Truyền CĐ CNTT K62A  3.35 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 

Danh sách gồm: 79 HSSV 

 

3. Danh sách khen thưởng Tập thể năm học 2025 - 2026 

STT Lớp Danh hiệu 

1 TC TT&BVTV - K62A1 A2 TT  Lớp TT 

2 CĐ CNTY - K62 TT  Lớp XS 

3 CĐ Mầm Non  K61A TT  Lớp XS 

4 CĐ Mầm Non K61B TT  Lớp XS 

5 CĐ Mầm Non  K62A TT  Lớp XS 

6 CĐ Mầm Non K62B TT  Lớp XS 

7 CĐ QLVH K61 TT  Lớp TT 



8 CĐ CNTT K61B TT  Lớp XS 

9 CĐ CNTT - CLC K61A  TT  Lớp XS 

10 CĐ CNKT điện, điện tử K61A,B TT  Lớp XS 

11 CĐ CNTT CLC K62  TT  Lớp XS 

12 CĐ CNTT K62  TT  Lớp TT 

13 CĐ QLVH K62 TT  Lớp TT 

14 TC KTDN K62B1 TT  Lớp TT 

15 CĐ CNKT điện, điện tử K62A,B TT  Lớp TT 

 Danh sách gồm: 15 Tập thể 
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